
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung 

cấp DV HTKD, Tổng giám đốc đơn vị cung 

cấp DV HTKD)

(Nếu là 

NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân 

viên)

1 MBF Thanh Hoá Trịnh Trọng Huy CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932478586 NVBH

2 MBF Thanh Hoá Tôn Thị Hoa CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932383789 NVBH

3 MBF Thanh Hoá Đinh Văn Phượng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 899635999 NVBH

4 MBF Thanh Hoá Phạm Văn Tuấn CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 934449866 NVBH

5 MBF Thanh Hoá Nguyễn Thị Hằng (THO) CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 937309222 NVBH

6 MBF Thanh Hoá Lê Thị Vân CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904264666 NVBH

7 MBF Thanh Hoá Đỗ Trung Thành CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932355566 NVBH

8 MBF Thanh Hoá Hoàng Văn Tuấn CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 899638383 NVBH

9 MBF Thanh Hoá Nguyễn Văn Sơn (80) CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904514488 NVBH

10 MBF Thanh Hoá Nguyễn Văn Ngạn CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 896500666 NVBH

11 MBF Thanh Hoá Quách Văn Đức CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931422999 NVBH

12 MBF Thanh Hoá Lê Ngọc Thanh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901710710 NVBH

13 MBF Thanh Hoá Nguyễn Văn Huy CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904963555 NVBH

14 MBF Thanh Hoá Hồ Hữu Quân CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906240186 NVBH

15 MBF Thanh Hoá Lê Đình Đức CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932492777 NVBH

16 MBF Thanh Hoá Hoàng Văn Thái CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 935556111 NVBH

17 MBF Thanh Hoá Lã Văn Đức CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932345463 NVBH

18 MBF Thanh Hoá Nguyễn Thị Kiều Hương CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 902429333 NVBH

19 MBF Thanh Hoá Nguyễn Thị Hà CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931350555 NVBH

20 MBF Thanh Hoá Hoàng Hương Giang CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 898602333 NVBH

21 MBF Thanh Hoá Hà Thị Bắc CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904935939 NVBH

22 MBF Thanh Hoá Nguyễn Văn Trang CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 903222082 NVBH

23 MBF Thanh Hoá Nguyễn Viết Thành CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901495999 NVBH

24 MBF Thanh Hoá Đỗ Văn Thành CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 934595383 NVBH

25 MBF Thanh Hoá Lê Thị Thương CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932322039 NVBH

26 MBF Thanh Hoá Lê Đình Trung CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 934481789 NVBH

MBF Tỉnh/ thành phố: Thanh Hóa

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT
MBF Tỉnh/Thành 

phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT 
Số điện thoại liên 

lạc

(Chọn 1 trong 

các hình thức: 
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27 MBF Thanh Hoá Vũ Văn Tùng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904777575 NVBH

28 MBF Thanh Hoá Võ Quốc Nghị CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932461969 NVBH

29 MBF Thanh Hoá Lê Chí Ánh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 934243789 NVBH

30 MBF Thanh Hoá Phạm Thị Xuân CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931113866 NVBH

31 MBF Thanh Hoá Hà Quang Tâm CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 898616989 NVBH

32 MBF Thanh Hoá Lê Sĩ Trung CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 763121567 NVBH

33 MBF Thanh Hoá Chu Thị Hoài Thu CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 908916555 NVBH

34 MBF Thanh Hoá Ngô Ngọc Anh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 906204666 NVBH

35 MBF Thanh Hoá Thiều Huy Vũ CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 896523666 NVBH

36 MBF Thanh Hoá Thiều Huy Binh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932240999 NVBH

37 MBF Thanh Hoá Phùng Thị Hoa CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 904797268 NVBH

38 MBF Thanh Hoá Hoàng Minh Thắng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 705969889 NVBH

39 MBF Thanh Hoá Lê Xuân Ngọc CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931369693 NVBH

40 MBF Thanh Hoá Hoàng Đức Giang CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936049909 NVBH

41 MBF Thanh Hoá Nguyễn Thị Thuỳ Dung CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931351688 NVBH

42 MBF Thanh Hoá Lê Thị Nhung CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932329589 NVBH

43 MBF Thanh Hoá Trịnh Thị Ly CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 934559868 NVBH

44 MBF Thanh Hoá Mai Văn Nghĩa CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901758999 NVBH

45 MBF Thanh Hoá Hồ Thị Dung CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932462818 NVBH

46 MBF Thanh Hoá Bùi Xuân Cường CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 901729888 NVBH

47 MBF Thanh Hoá Nguyễn Thị Nhàn CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 763109555 NVBH

48 MBF Thanh Hoá Nguyễn Việt Hoàng CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936625586 NVBH

49 MBF Thanh Hoá Nguyễn Đức Tiến CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 898575999 NVBH

50 MBF Thanh Hoá Lê Thị Ánh Thùy CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 934616968 AM

51 MBF Thanh Hoá Trần Thị Thu Hường CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936466678 AM

52 MBF Thanh Hoá Nguyễn Thị Kim Nhung CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 936413999 AM

53 MBF Thanh Hoá Phạm Thị Tâm CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931363989 AM

54 MBF Thanh Hoá Nguyễn Thị Yến CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931351868 AM

55 MBF Thanh Hoá Đỗ Thị Linh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931379697 AM

56 MBF Thanh Hoá Phạm Thị Thùy Linh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 896503777 AM

57 MBF Thanh Hoá Hoàng Thị Minh CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 932523686 AM

58 MBF Thanh Hoá Trương Thị Hương CTCP Dịch vụ Gia tăng MobiFone Nguyễn Ngọc Linh - Tổng Giám đốc 931353186 AM

59 MBF Thanh Hoá
CH Bán lẻ Cửa Hàng SIS 

Thanh Hóa (THO000016)

Số 196 Trường Thi, Phường Hạc Thành, 

Tỉnh Thanh Hóa (Ngay Ngã ba bia)
Lê Viết Linh 936058728 CHGD

60 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Như Xuân (THO000030)

Thôn Thấng Sơn, Xã Như Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa (Đối diện Bưu Điện Yên Lễ)
Cao Thị Hà Giang 705208208 CHGD - GDV



61 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Hậu Lộc (THO000024)

Đường Tố Hữu, Thôn Tân Đồng, Xã Hậu 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa (Trụ sở UBND Xã 

Lộc Tân cũ)

Lý Thị Hoa 904749333 CHGD - GDV

62 MBF Thanh Hoá
CH Cửa hàng Thanh Hóa 2 

(THO000017)

Số nhà 77 Quang Trung, Phường Hạc 

Thành, Tỉnh Thanh Hóa (Công an Phường 

Ngọc Trạo cũ)

Trần Thị Thúy 932386020 CHGD - GDV

63 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Hà Trung (THO000023)

Số 269 Nguyễn Hoàng, Xã Hà Trung, Tỉnh 

Thanh Hóa (Trạm CSGT Đò Lèn, cạnh Bưu 

Điện Hà Trung)

Đỗ Thảo Uyên 932313925 CHGD - GDV

64 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch  

Bá Thước (THO000019)

67 phố 1, Xã Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa 

(Đối diện Trung tâm chính trị)
Nguyễn Thị Lan Anh 936481678 CHGD - GDV

65 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch  

Bỉm Sơn (THO000020)

TDP số 12, Đường Trần Phú, Phường Bỉm 

Sơn, Tỉnh Thanh Hoá (Công an Phường 

Lam Sơn cũ)

Nguyễn Thị Tiên 794295999 CHGD - GDV

66 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch  

Đông Sơn (THO000022)

475 Nguyễn Trãi, Phường Hạc Thành. Tỉnh 

Thanh Hoá  (Công An phường Phú Sơn cũ)
Thạch Quỳnh Trang 899113355 CHGD - GDV

67 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Hoằng Hóa (THO000025)

Số 78, Đường ĐH-HH06, Thôn Hảo Nam, 

Xã Hoằng Phú, Tỉnh Thanh Hóa (Cổng 

Làng Phú Khê đi vào khoảng 400m - cạnh 

chùa Bảo Phúc)

Nguyễn Thị Thủy 904793936 CHGD - GDV

68 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Nông Cống (THO000026)

408 Bà Triệu, TK Bắc Giang, Xã Nông 

Cống, Tỉnh Thanh Hóa (Đối diện Điện lực 

Nông Cống)

Lê Thị Vân 904264666 CHGD - GDV

69 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Nga Sơn (THO000027)

227 Tiểu khu Hưng Long, Xã Nga Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá (đối diện Công An huyện 

Nga Sơn cũ)

Phạm Thị Ngọc 931360097 CHGD - GDV

70 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Ngọc Lặc (THO000028)

Số nhà 432, Đường Phố Cống, Xã Ngọc 

Lặc, Tỉnh thanh hóa (Công an thị trấn cũ)
Lê Thị Mùi 936851678 CHGD - GDV

71 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Như Thanh (THO000029)

Thôn Hải Hoà, Xã Như Thanh, Tỉnh Thanh 

Hoá (Công An Xã Hải Long cũ)
Nguyễn Thị Hằng 902272789 CHGD - GDV

72 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Tĩnh Gia (THO000008)

218 Đường Quang Trung, Tiểu khu 3, 

Phường Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa (Gần 

ngã tư đèn đỏ, chợ Còng)

Lê Thị Tình 931375333 CHGD - GDV

73 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Thiệu Hóa (THO000010)

227 Tiểu Khu 2, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa (Cách chợ Chiều khoảng 100m)
Hoàng Thị Thuấn 904521678 CHGD - GDV



74 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Quảng Xương (THO000031)

Thôn Tiền Thịnh, Xã Lưu Vệ, Tỉnh Thanh 

Hoá  (Uỷ ban nhân dân xã Quảng Đức cũ)
Đặng Thị Thảo 933836456 CHGD - GDV

75 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Sầm Sơn (THO000032)

Số nhà 186 Nguyễn Hồng Lễ, Phường Sầm 

Sơn, Tỉnh Thanh Hoá (Công an phường 

Trung Sơn cũ)

Trương Thị Dung 904681678 CHGD - GDV

76 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Thọ Xuân (THO000011)

Thôn Xuân Khang, Xã Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa (đối diện Công an Huyện cũ)
Lê Thị Lý 904990695 CHGD - GDV

77 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Thường Xuân (THO000012)

283 Lê Lợi, Thôn 2, Xã Thường Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa (Cạnh Bách Hóa Xanh)
Nguyễn Thị Quyên 931379393 CHGD - GDV

78 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Triệu Sơn (THO000013)

Số nhà 765 Lê Thái Tổ, Xã Triệu Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa (đối diện Cổng chợ Giắt)
Lê Thị Thúy 934498678 CHGD - GDV

79 MBF Thanh Hoá
CHC2 Cửa Hàng Giao Dịch 

Yên Định (THO000015)

Thôn Ngọc Sơn, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh 

Hóa (Công sở xã Định Tường cũ)
Dương Thị Kim Liên 901779179 CHGD - GDV


